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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài
Ngày nay cách mạng khoa học phát triển không ngừng, đòi hỏi mỗi người phải có trình độ cao để theo kịp thời đại. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ cuộc cách mạng: “Chiến lược con người” với mục tiêu “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài”, “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Để làm được như vậy thì chúng ta đều hiểu rằng đó chính là trách nhiệm cao cả của sự nghiệp giáo dục. “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan tọng thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đại hóa, là điều kiện phát huy nguồn lực con người. Đây là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội nhanh và bền vững”. (Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IV)
Những năm gần đây, giáo dục có nhiều thay đổi cả về nội dung và phương pháp: “Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bậc học, cấp học, áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”.
Hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia, dân tộc đều thừa nhận vai trò nền tảng của giáo dục cấp tiểu học trong việc tạo cơ sở vững chắc giúp con người hình thành và phát triển nhân cách. Và trong nền tảng ấy, môn Tiếng Việt được coi là môn học quan trọng hàng đầu để phát triển ngôn ngữ, phát triển tư duy, tri thức khoa học ứng dụng cuộc sống, hướng tới việc sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng và nâng cao phẩm chất, nhân cách con người, góp phần lớn vào việc thực hiện mục tiêu chung của bậc học về tất cả các mặt: Đức, Trí, Thể, Mĩ.
Dạy Tiếng Việt cho các em chính là đưa các em đến với thành tựu văn hóa khoa học, những tư tưởng tình cảm của thế hệ trước và cả của người đương thời, hướng các em tới vẻ đẹp trong tâm hồn, tình yêu thiên nhiên, đất nước, yêu con người. Mỗi bài học là một triết lí sống về đạo đức. Môn Tiếng Việt quan trọng như vậy nên dạy thế nào để nâng cao chất lượng đại trà và đồng thời vẫn bồi dưỡng được học sinh có năng khiếu nhằm cung cấp hiền tài cho quốc gia khi bậc tiểu học hiện nay không có trường chuyên lớp chọn? 
Là một giáo viên tâm huyết với nghề, tôi luôn trăn trở nghiên cứu, tìm tòi biện pháp nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Trong sự hạn hẹp của đề tài, tôi mạnh dạn giới thiệu “Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt lớp 4.” để các bạn đồng nghiệp tham khảo.
2. Mục đích nghiên cứu
- Nhằm nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn tiếng Việt lớp 4.
- Nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt tại trường Tiểu học.



3. Đối tượng nghiên cứu
- Cơ sở lý luận của việc dạy Tiếng Việt ở Tiểu học.
- Vấn đề bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học.
4. Đối tượng khảo sát 
- Thực trạng bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt ở trường tiểu học.
- Khảo sát chất lượng học sinh môn Tiếng Việt lớp 4.
- Nghiên cứu về đổi mới phương pháp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu Tiếng Việt theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, thực nghiệm dạy theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp quan sát.
- Pháp pháp phỏng vấn.
- Phương pháp phân tích sản phẩm.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
- Phương pháp thực nghiệm.
- Phương pháp thống kê.
- Phương pháp trò chuyện
- Một số phương pháp khác.
6. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu
- Đề tài nghiên cứu các biện pháp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu Tiếng Việt lớp 4.
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2021
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lí luận
Tiếng Việt là một trong số các ngôn ngữ hết sức phong phú, đa dạng và có sức biểu cảm. “Tiếng Việt là một ngôn ngữ có tính thẩm mĩ cao, có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay.” (Đặng Thai Mai). Bởi sức biểu đạt nội dung và sắc thái tình cảm của Tiếng Việt dựa vào từ ngữ, ngữ pháp, dấu câu và cả ngữ điệu giao tiếp, trong đó, yếu tố từ ngữ chiếm một phần quan trọng. Từ ngữ Tiếng Việt tinh tế và giàu hình ảnh. Bên cạnh đó ngữ pháp Tiếng Việt cũng trừu tượng, linh hoạt. Do đó nếu biết cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp trong nói và viết văn sẽ giúp ta truyền đạt đến người nghe, người đọc những thông tin một các có hiệu quả nhất.
Mục tiêu bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt không phải để tạo ra những nhà văn, nhà thơ, nhà ngôn ngữ học... mà là bồi dưỡng lẽ sống, tâm hồn, khả năng tư duy và năng lực ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn chương, đặc biệt giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Trên cơ sở đó góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam vừa hiện đại, có tri thức, thấm nhuần truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ưa chuộng lối sống lành mạnh vừa tiếp thu tốt giá trị văn hóa tiên tiến trên thế giới. Vì vậy, công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt là công tác hết sức quan trọng để tạo ra con người Việt Nam trong thời kì mới “Yêu Tổ quốc, tri thức, năng động, sáng tạo”.
2. Thực trạng của việc bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt lớp 4
2.1. Thuận lợi
2.1.1. Về phía nhà trường và chính quyền địa phương
Công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu hiện nay đã được các cấp chính quyền địa phương và nhà trường quan tâm chỉ đạo sát sao. Từ Phòng Giáo dục và Đạo tạo đến đơn vị trường mà tôi công tác luôn chú trọng, khuyến khích thành lập các mô hình học tập phát triển năng khiếu và tổ chức các chương trình giao lưu các nội dung năng khiếu cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập và bồi dưỡng được tố chất của các em, qua đó động viên khích lệ nhân tài, giúp các em rèn kĩ năng sống và năng lực bản thân.
Cơ sở vật chất đầy đủ như có đủ phòng học, có phòng máy, hòa mạng internet cho 100% giáo viên để mở rộng hiểu biết.
Giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn là 100%, có trình độ chuyên môn vững vàng. Họ luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đại trà và đặc biệt là phát triển chất lượng mũi nhọn ngay trong tiết dạy.
2.1.2. Về phía phụ huynh học sinh
Là một địa phương có bề dày truyền thống hiếu học nên các em được gia đình rất quan tâm. Đời sống kinh tế của nhân dân địa phương ngày càng được nâng cao, dân trí càng phát triển hơn. Phụ huynh học sinh có điều kiện mua bổ sung các đầu sách cho con em mình.
2.2. Khó khăn
Nhìn chung, hiện nay giáo viên tại đơn vị trường học mà tôi công tác luôn chú ý bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ở nhiều môn, nhiều nội dung nhưng việc giải quyết mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng đại trà và công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu qua nhiều tiết học và nhiều môn học còn gặp nhiều khó khăn do:
2.2.1. Về phía giáo viên
Kiến thức Tiếng Việt, tư duy nghệ thuật phần nào còn hạn chế ở một số giáo viên.
 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh có năng khiếu còn ít do không chuyên trách về vấn đề này.
2.2.2. Về phía học sinh
Học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 4 nói riêng vốn từ, vốn sống còn ít, tư duy trừu tượng, óc quan sát, khả năng tưởng tượng còn hạn chế.
	
	Có vốn từ rộng, dùng từ hay
	Có vốn từ khá, dùng từ hợp lý
	Có vốn từ ít, còn mắc lỗi dùng từ chưa hợp lí

	Số lượng
	10
	17
	21

	Tỉ lệ
	20,8%
	35,4%
	43,7%


Bảng 1: Bảng thống kê thực trạng vốn từ của học sinh đầu năm học
Sự tập trung chú ý chưa bền vững, khả năng tập trung chưa cao, tính kiên trì còn thấp, nóng vội. Công tác bồi dưỡng gặp rất nhiều khó khăn.
Tóm lại: Thực trạng bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt hiện nay tuy có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn.
Tuy vậy, khó khăn nào cũng có hướng giải quyết, thuận lợi nào cũng cần phát huy. Từ những thuận lợi và khó khăn của học sinh mà tôi đã nghiên cứu và tìm ra: “Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt lớp 4”.
3. Các biện pháp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt lớp 4
3.1. Phân loại đối tượng
Ngay sau khi Ban giám hiệu phân công nhiệm vụ cho năm học mới, tôi đã trao đổi với giáo viên phụ trách lớp năm trước để có cái nhìn tổng quát về từng học sinh trong lớp. Sau đó, qua những buổi học đầu tiên tôi quan sát, nắm bắt tình hình học sinh về các vấn đề như: đạo đức, học lực, năng khiếu... để phân loại học sinh xem những học sinh nào có khả năng môn Tiếng Việt. Vì những học sinh có khả năng môn Tiếng Việt có những biểu hiện sau:
- Các em có lòng say mê văn học, có hứng thú với nghệ thuật ngôn từ, yêu thích thơ ca, ham mê đọc sách báo, thích nghe kể chuyện. Có những em ước mơ trở thành nhà văn, nhà thơ, giáo viên... Phần lớn những em này không hờ hững trước vẻ đẹp của ngôn từ trong văn chương, cố gắng ghi nhớ, có ý thức ghi chép những câu văn hay câu thơ mà em yêu thích.
- Các em có những phẩm chất tư duy có tính thống nhất, tư duy phân loại, phân tích trừu tượng hóa, có năng lực quan sát, nhận xét ngôn ngữ của bản thân và của mọi người xung quanh.
- Về khả năng sử dụng từ: Những học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt thường có khả năng sử dụng từ chính xác, biết sử dụng từ tượng hình, tượng thanh phù hợp với câu nói hoặc câu văn khi viết.
Sau khi tìm hiểu, quan sát qua một số tiết dạy, tôi đã phân loại được đối tượng học sinh theo khả năng trình độ: giỏi, khá, trung bình, yếu để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng.
Kết luận: Lựa chọn đối tượng bồi dưỡng chính xác là những hạt giống tốt hứa hẹn một mùa bội thu. Phân loại đối tượng và xây dựng khung thời gian bồi dưỡng phù hợp để học sinh hứng thú khám phá kiến thức, đúng với năng lực của các em, các em sẽ không cảm thấy quá khó. Đồng thời chuẩn bị chu đáo nội dung phù hợp với đối tượng học sinh trước khi lên lớp sẽ giúp giáo viên chủ động tự tin trong từng tiết dạy để nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó.
3.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
Đơn vị nơi tôi công tác có 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Vì vậy, tôi xây dựng kế hoạch như sau: bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt trong các tiết học chính khóa và trong tiết hướng dẫn học.
3.2.1. Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt trong tiết học chính khóa
Một trong những phương pháp dạy học hiện nay để đáp ứng mục tiêu của Đảng và Nhà nước: “Nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng mũi nhọn” là phương pháp dạy học phân hóa đối tượng. Phương pháp này giáo viên đã nắm rõ song vận dụng vào từng tiết dạy vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc cần tìm biện pháp tháo gỡ. Để khắc phục những khó khăn này, tôi lập kế hoạch dạy học thật chi tiết phân định kiến thức: Đâu là kiến thức khó dành cho học sinh khá giỏi, đâu là kiến thức dành cho học sinh trung bình. Như vậy là tôi làm chủ tiết dạy: Tất cả học sinh đều được phát huy hết khả năng của bản thân trong từng tiết học.
- Ví dụ: Khi dạy bài tập đọc: “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” (Tiếng Việt 4/1)
Tôi phân định kiến thức như sau:
- Những kiến thức dành cho học sinh trung bình (HSTB):
+ Phần đọc từ khó, đọc từng câu nối tiếp hay luyện đọc câu dài tôi thường gọi những học sinh trung bình để các em có thể đọc đúng bài tập đọc.
+ Trong phần tìm hiểu bài nắm nội dung bài tập đọc:
Những câu hỏi không cần khái quát mà chỉ cần tái hiện nội dung như sách giáo khoa. Ví dụ: Đang đi trên đường Dế Mèn gặp ai? Chị Nhà Trò đang làm gì?... Tôi cũng dành cho học sinh trung bình để các em không những đọc được bài tập đọc mà còn nắm được một cách sơ giản nội dung bài tập đọc. Đây chính là khâu nâng cao chất lượng đại trà
- Những kiến thức dành cho học sinh khá, giỏi:
+ Phần đọc: Đọc mẫu toàn bài, đọc diễn cảm tôi thường gọi những học sinh khá, giỏi có năng khiếu để các em phát huy hết khả năng cảm nhận vẻ đẹp ngôn từ mà các nhà văn nhà thơ đã sáng tạo khi sử dụng trong văn cảnh cụ thể ở bài tập đọc. Qua đó những học sinh trung bình cũng học hỏi được cách đọc của bạn để nâng cao khả năng đọc cho bản thân.
+ Phần tìm hiểu nội dung: Những câu hỏi đòi hỏi phải tư duy khái quát cao như: Dế Mèn đã thể hiện tình cảm gì khi nhìn chị Nhà Trò? Ý chính của đoạn 1 là gì? Hãy nêu nội dung bài tập đọc?....thì tôi sẽ gọi những học sinh khá giỏi trong lớp.
Với cách làm như trên, tôi đã đồng thời giải quyết được cả hai vấn đề: Nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt trong từng tiết dạy.
3.2.2. Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt trong các tiết hướng dẫn học
Đơn vị nơi tôi công tác tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày nên theo phân phối chương trình, mỗi này đều có một tiết hướng dẫn học để học sinh hoàn thành bài trong ngày và giáo viên bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn. Vì thế khi đến tiết, tôi yêu cầu học sinh chưa hoàn thành bài trong ngày (học sinh trung bình, yếu) sẽ mở vở hoàn thành bài, những học sinh còn lại đã hoàn thành bài (học sinh khá, giỏi) tôi sẽ phát phiếu bài tập gồm những bài tập từ dễ đến khó theo các mức độ 1->4 để tất cả học sinh đều phải làm việc một cách tích cực. Không có cảnh học sinh khá giỏi ngồi chơi để chờ học sinh trung bình, yếu hoàn thành bài. Nhờ đó mà phát huy hết tối đa khả năng của từng học sinh. Tôi chia 5 tiết hướng dẫn học/1 tuần luân phiên cho tất cả các môn học sao cho các em được bồi dưỡng toàn diện. Tôi phân chia như sau: 2 tiết bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt, 3 tiết bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Toán và các môn khác. Môn Tiếng Việt được phân chia thời lượng nhiều hơn bởi môn Tiếng Việt gồm nhiều phân môn và đây là môn học nền tảng. Học sinh học tốt môn Tiếng Việt thì mới có khả năng học tốt được các môn khác. Dựa vào thời khóa biểu từng ngày, tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng môn Tiếng Việt như sau: thứ tư tôi bồi dưỡng tập đọc và cảm thụ văn học; thứ sáu tôi bồi dưỡng luyện từ và câu, tập làm văn.
3.2.2.1. Bồi dưỡng tập đọc và cảm thụ văn học cho học sinh có năng khiếu
Tập đọc như là chiếc chìa khóa đầu tiên giúp các em bước vào kho tàng kiến thức của nhân loại. Tập đọc giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng đọc, hướng tới vẻ đẹp văn chương, bồi dưỡng cảm thụ văn học, viết văn đúng, viết hay. Mỗi bài tập đọc là một triết lí sống, đạo làm người mà cha ông ta muốn gửi đến các em. Đây là cách giáo dục nhẹ nhàng mà hiệu quả nhất. Qua bài giảng của thầy cô ấn tượng về bài văn, bài thơ học trong trường được lưu giữ theo suốt cuộc đời của các em. Những hình ảnh đẹp, những câu văn hay được các em nâng niu giữ gìn. Đó chính là giữ gìn ngôn ngữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc trước sự hội nhập của ngoại ngữ hiện nay. Vì vậy, mặc dù đã được học trong chương trình chính khóa, đến tiết hướng dẫn học, tôi bồi dưỡng kĩ năng đọc, giúp các em hiểu nội dung, cảm nhận cái hay, cái đẹp mà tác giả gửi vào tác phẩm một cách sâu sắc hơn.
Ví dụ: Sau khi đã được học tiết tập đọc: “Tre Việt Nam” đến tiết hướng dẫn học tôi bồi dưỡng học sinh thông qua phiếu học tập như sau:
Bài 1: Em hãy đọc thuộc lòng thật hay đoạn thơ mà em yêu thích.
Sau khi học sinh đọc xong tôi hỏi học sinh về giọng đọc, cách ngắt nhịp câu thơ trong đoạn thơ đó. Tôi cung cấp cho các em cách đọc hay đoạn thơ để các em thấy được sự biểu đạt phong phú của Tiếng Việt, giúp các em yêu Tiếng Việt hơn.
Bài 2: Cho 4 câu thơ:
			     Nòi tre đâu chịu mọc cong
			Chưa lên đã thẳng như chông lạ thường
			    Lưng trần phơi nắng phơi sương
			Có manh áo cộc tre nhường cho con.
Câu hỏi 1: Hình ảnh cây tre gợi lên phẩm chất gì của người Việt Nam?
Câu hỏi 2: Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật nào? Sử dụng như vậy có tác dụng gì?
Bài 3: Hãy viết 1 đoạn văn nói lên tình cảm của mình về cây tre qua đoạn thơ:
			Tre Việt Nam
		Tre xanh!
		Xanh tự bao giờ…..?
		Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
		Thân gầy guộc, lá mong manh
	Mà sao nên lũy nên thành tre ơi
		Ở đâu tre cũng xanh tươi
	Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu
		Có gì đâu, có gì đâu
	Mỡ màu ít, chắt dồn lâu hóa nhiều
Qua bài tập như vậy các em được dịp trình bày khả năng hiểu biết của bản thân về văn chương, về vốn sống, khả năng diễn đạt, cách sắp xếp và lựa chọn từ ngữ. Qua đó tôi còn giáo dục được các em về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: tính ngay thẳng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc; phẩm chất của phụ nữ Việt Nam: cần cù, chịu thương chịu khó, giàu đức hi sinh.
3.2.2.2. Bồi dưỡng luyện từ và câu cho học sinh có năng khiếu
Học sinh tiểu học có vốn ngôn từ còn khá hạn chế song nói năng, giao tiếp với bạn bè, thầy cô tương đối tốt. Nhưng khi gặp một vấn đề nào đó trong việc phải có những từ ngữ, hình ảnh mới một chút về một chủ đề đang tìm hiểu để diễn đạt, các em sẽ lúng túng ngay. Trong tiết luyện từ và câu, thông qua các bài tập thực hành, các em được mở rộng, bổ sung một số vốn từ mới, các thành ngữ, tục ngữ, ca dao...theo từng chủ đề mà các em đang học. Đây chính là cơ hội để học sinh sáng tạo trong việc tìm tòi, học hỏi, tích lũy, hiểu rộng hơn vốn ngôn ngữ cho bản thân. Vì vậy, sau khi học sinh đã được trang bị kiến thức trong sách giáo khoa ở giờ học chính khóa, đến tiết hướng dẫn học, tôi mở rộng nâng cao kiến thức dựa trên kiến thức cơ bản đã học. 
Ví dụ: Để bồi dưỡng cho học sinh kiến thức sau khi học xong bài: “Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết”, tôi xây dựng hệ thống bài tập cho học sinh trong tiết hướng dẫn học như sau:
Bài 1: 
Cho một số từ sau: hiền từ, hiền hậu, trìu mến, thương yêu, nhân từ, hiền lành, hiền hòa, dịu dàng, khoan thai, đầy đặn, phúc hậu, âu yếm, nhân ái, tốt bụng, hiền thảo, nâng niu, vỗ về, đôn hậu.     
Hãy xếp các từ ngữ trên vào 3 nhóm từ sau: 
- Đặc điểm ngoại hình  của một người nhân hậu 
- Hoạt động nói về người có tấm lòng nhân hậu 
- Người có tính cách nhân hậu 
Bài 2:
Trong những từ ở nhóm chỉ đặc điểm ngoại hình của một người nhân hậu vừa tìm ở bài tập 1, những từ dùng để tả: 
  a) Đôi mắt là:……………………………………………………………………
  b) Nụ cười là:……………………………………………………………………
  c) Dáng người là:……………………………………………………………….. 
  d) Khuôn mặt, nét mặt là:……………………………………………………….
Bài 3: 
Tìm những từ có thể kết hợp với từ “đầy đặn” hoặc “hiền dịu” để tả ngoại hình một người nhân hậu. 
Bài 4: 
Chọn và đặt câu với 3 từ chỉ hành động của một người nhân hậu em vừa tìm được ở bài 1. 
Bài 5: 
Em hãy viết 4 đến 5 câu về người thân của em trong đó sử dụng những từ: đầy đặn, phúc hậu, nhân hậu. 
Thông qua các bài tập này tôi đã giúp học sinh củng cố mở rộng vốn từ về nhân hậu, đoàn kết, mở rộng thêm các từ chỉ đặc điểm, ngoại hình, từ chỉ hoạt động của một nhân hậu. Các bài tập này cũng giúp học sinh bổ trợ về vốn từ, kĩ năng làm bài tập làm văn tả ngoại hình của nhân vật mà các em cũng được học trong tuần.
3.2.2.3. Bồi dưỡng tập làm văn cho học sinh có năng khiếu
Làm văn luôn là một việc làm khó đối với học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 4 nói riêng. Đây chính là nơi thử thách cho học sinh các kĩ năng Tiếng Việt, vốn sống, vốn văn học, năng lực cảm thụ văn chương, học sinh phải thể hiện cảm xúc, suy nghĩ bằng ngôn ngữ nói và viết. Thông qua phân môn Tập làm văn, học sinh được rèn luyện về khả năng dùng từ chính xác, độc đáo để từ đó viết được những bài văn hay, giàu tính nghệ thuật.
 Trong chương trình học viết văn ở lớp 4, các em đã được học văn viết thư, tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật. Nhiệm vụ của các em là phải tái hiện lại sự vật một cách sinh động thông qua ngôn ngữ viết. Để giúp các em bớt khó khăn, tôi lựa chọn những đề bài gần gũi với các em dựa vào 4 dạng bài đã học để phát huy vốn sống, óc quan sát thực tế xung quanh.
Với mỗi đề bài, tôi cùng đều cùng các em phân tích đề, quan sát, hướng dẫn lập dàn ý, lựa chọn sắp xếp hình ảnh, kĩ năng diễn đạt….để các em làm bài phong phú, sinh động, đúng trọng tâm không lạc đề, không sơ sài.
Tuy nhiên tôi vẫn tôn trọng cái nhìn của các em, không gò bó hoặc áp đặt cách tả của mình để mỗi bài văn của các em đều có nét riêng độc đáo. Tôi hướng dẫn các em một số cách sử dụng từ ngữ trong văn cảnh.
- Sử dụng từ láy: Từ láy trong Tiếng Việt có giá trị gợi tả, biểu cảm rất lớn. Chính vì thế khi sử dụng từ láy trong viết văn miêu tả sẽ làm cho người đọc, người nghe hình dung một cách cụ thể sinh động hơn.
- Sử dụng tính từ tuyệt đối: Đó là những tính từ chỉ có tiếng thứ nhất có nghĩa còn tiếng thứ hai được tạo theo các hình tượng có tác dụng chỉ các sắc thái khác nhau của tính chất do tiếng thứ nhất biểu thị như đỏ mọng, đen ngòm, đặc sệt,…. Trong văn miêu tả thì tính từ tuyệt đối là yếu tố không thể thiếu bởi các sự vật trở nên sinh động, cụ thể có hồn khi chúng gắn liền với các đặc điểm, thuộc tính riêng vốn có của chúng. Mà tính từ tuyệt đối lại là từ có khả năng biểu thị những sắc thái riêng biệt của sự vật.
- Sử dụng biện pháp so sánh: So sánh thể hiện sự nhận thức chính xác, mới mẻ, gợi những hình ảnh đẹp đẽ, sinh động, thể hiện sâu sắc thái độ tình cảm của con người trước sự vật được miêu tả và làm đẹp ngôn từ của người sử dụng. Trong văn miêu tả nhờ có so sánh đã tạo nên hình ảnh sống động, gợi hình, gợi cảm, tạo ra cách nói mới mẻ, làm cho cách diễn đạt trở nên phong phú, uyển chuyển, tăng sức mạnh biểu cảm cho lời nói nghệ thuật. Ngoài ra, so sánh cũng là thao tác vận dụng tư duy giúp học sinh rèn tư duy và khả năng quan sát, nhận thức hình ảnh các sự vật trong cuộc sống.
Ví dụ: Trong bài văn tả cây cối, khi tả cây bàng có học sinh đã viết: “Mùa xuân đến, những búp lá bàng nhú lên như những ngọn lửa xanh tí hon.”
- Sử dụng biện pháp nhân hóa: Nhân hóa là biện pháp miêu tả sinh động, hấp dẫn các sự vật hiện tượng, thể hiện cảm xúc kín đáo, là cách nói hình ảnh về sự vật, hiện tượng. Nhân hóa trong văn miêu tả được dùng để miêu tả sự vật một cách sống động, có hồn. Sử dụng biện pháp nhân hóa để tăng thêm sự uyển chuyển, mềm mại, trữ tình trong diễn đạt.
Ví dụ: Trong bài tả con vật, học sinh khi tả con gà trống đã viết: “Chú gà trống khoác lên mình bộ áo choàng sặc sỡ và lỗng lẫy.”
Không chỉ hướng dẫn học sinh viết văn, tôi còn hướng dẫn học sinh khắc phục lỗi thành văn của mình vì rất nhiều học sinh nói:“con thấy chưa hay nhưng con không biết làm thế nào để sửa lại”. Từ đó, tôi giúp các em tự viết được câu văn đúng, đủ, mượt mà hơn và đoạn văn mạch lạc, truyền cảm.
Một số lỗi thường gặp và cách khắc phục của học sinh như sau:
- Lỗi lặp từ
Ví dụ: Khi tả cây bàng, một học sinh đã viết:“Phía góc sân trường em có một cây bàng già. Em rất thích cây bàng đó. Cây bàng đã gắn bó với em trong suốt những năm học Tiểu học.” 
	Lỗi lặp từ xảy ra do học sinh chưa bao quát đoạn văn của mình mà chỉ viết theo tư duy từng câu văn. Vì vậy tôi đã yêu cầu học sinh luôn phải đọc lại đoạn văn của mình để thấy có bị lặp từ khi cùng nói về 1 đối tượng, hoặc nhiều đối tượng cùng 1 đặc điểm, hoạt động…. hay không. Nếu có, học sinh lựa chọn 1 trong 2 cách sửa sao cho phù hợp với từng trường hợp như sau:
+) Cách 1: Bỏ bớt từ bị lặp và diễn đạt lại
Ví dụ: Học sinh đã sửa như sau: “Phía góc sân trường em có một cây bàng già mà em rất thích. Cây bàng đã gắn bó với em trong suốt những năm học Tiểu học”
+) Cách 2: Thay đổi từ bị lặp bằng từ khác và diễn đạt lại
Ví dụ: Học sinh đã có cách sửa thứ 2 như sau: “Phía góc sân trường em có một cây bàng già. Em rất thích cây bàng đó. Nó đã gắn bó với em trong suốt những năm học Tiểu học”
Với cả 2 cách sửa này, tôi thấy bài viết của học sinh đã không còn gặp phải lỗi lặp từ “Cây bàng” nữa.
- Lỗi không có liên kết câu
Nhiều học sinh lớp 4 viết đoạn văn gồm những câu văn rời rạc khiến người đọc cảm thấy không truyền cảm, không có sự liên kết.
Ví dụ: Khi tả cây bưởi, một học sinh viết như sau: “Thân cây bưởi to và màu xám. Cành cây vươn ra như những cánh tay vươn dài đón nắng. Những chiếc lá bưởi màu xanh, to khoảng bằng bàn tay, trông giống như những chú lật đật ngộ nghĩnh.” 
Nếu như đến lớp 5, học sinh mới được học về cách liên kết các câu văn thì ở lớp 4 học sinh có năng khiếu đã hoàn toàn có thể vận dụng kiến thức ấy mà không cần nặng nề về lí thuyết. 
Bởi vậy, tôi đã mạnh dạn hướng dẫn học sinh không thông qua lí thuyết mà thông qua ví dụ để rèn luyện luôn kĩ năng. (Tránh dạy trước chương trình). Muốn tránh đoạn văn có cách câu văn rời rạc, tôi đã hướng dẫn học sinh cách khắc phục như sau:
+) Cách 1: Lặp lại từ ngữ
Tôi hướng dẫn học sinh nhắc lại 1 cụm từ ngữ chỉ đối tượng hoặc đặc điểm ở câu văn trước rồi bắt sang đối tượng cần tả tiếp theo.
Lưu ý, tránh mắc phải lỗi lặp từ, học sinh cần vận dụng 2 cách khắc phục lỗi lặp từ như trên.
Ví dụ: “Thân cây bưởi to và màu xám. Từ thân cây, những cành bưởi vươn ra như những cánh tay vươn dài đón nắng. Trên những cánh tay ấy là những chiếc lá bưởi màu xanh, to khoảng bằng bàn tay, trông giống như những chú lật đật ngộ nghĩnh.” – bài viết của học sinh sau khi đã sửa lại.
+) Cách 2: Dùng từ nối.
Học sinh lớp 4 chưa được học về quan hệ từ nên tôi gọi chung với các em là từ nối như: “và”, “bên cạnh đó”, “đồng thời”, “hơn nữa”, “tuy nhiên”, “tiếp theo”…
- Lỗi câu văn sơ sài, khô khan
Rất nhiều học sinh lớp 4 viết những câu văn cụt ngủn, khô cứng bởi việc sử dụng từ láy và từ ghép chưa thường xuyên. Vì vậy, khi chữa những câu văn cho học sinh, tôi luôn lấy ví dụ về việc dùng hoặc không dùng từ láy, ghép để học sinh hiểu rõ.
Ngoài ra, tôi còn hướng dẫn học sinh sử dụng từ đồng nghĩa trong cùng một câu để tránh ý văn cộc lốc.
Muốn làm được như vậy, đòi hỏi học sinh phải có vốn từ tốt, phong phú nên cần rèn luyện nhiều qua phân môn luyện từ và câu.
Ví dụ:	 Tán cây cao và xanh tốt.  -> Tán cây cao, xanh mơn mởn và tươi tốt.
   Chú mèo có bộ lông mượt. -> Chú mèo có bộ lông mượt mà, mềm mại.
3.3. Bồi dưỡng hứng thú học tập
Hứng thú là một hiện tượng tâm lí trong đời sống mỗi con người. Hứng thú tạo điều kiện cho con người học tập và làm việc tốt hơn. M.Gooki đã nói “Thiên tài nảy nở trong tình yêu đối với công việc.” Mặt khác, mỗi tuần có tới 8 tiết Tiếng Việt, nếu không tạo được hứng thú với các em mỗi ngày thì tình trạng sẽ càng trở nên nhàm chán. Hiểu được tầm quan trọng của hứng thú học tập, tôi luôn tạo cho các em tâm thế thoải mái qua một vài biện pháp sau:
- Từ khi tiết học mới bắt đầu, tôi đã tạo hứng thú cho học sinh thông qua phần giới thiệu bài ngắn gọn, hấp dẫn.
Ví dụ 1: Khi dạy bài tập đọc “Người ăn xin”, tôi đã tạo sự hứng thú bằng cách đưa ra tranh trong sách giáo khoa và hỏi: Tranh vẽ nội dung gì? Sau đó chỉ vào tranh giới thiệu: đây là ông lão ăn xin nghèo khó, bẩn thỉu, còn đây là cậu bé đang đi trên đường phố và dừng lại trước mặt ông lão. Liệu rằng cậu bé sẽ cho ông lão cái gì và cậu nhận lại được điều gì từ ông lão ăn xin. Các em sẽ tìm hiểu trong bài tập đọc hôm nay: “Người ăn xin”
- Ngoài ra, tôi còn cung cấp cho các em thông tin về tác giả, tác phẩm ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa. Với những thông tin mới, các em đều tập trung chú ý hơn. Đồng thời, khi cho các em thấy được sự tài năng của tác giả, các em sẽ nuôi dưỡng lòng ngưỡng mộ và thích thú tìm hiểu bài.
- Với phân môn khó như Luyện từ và câu, tôi cũng cố gắng tạo cho các em hứng thú bằng việc đi tìm tòi nhưng điều mới mẻ.
Ví dụ 2: Dạy tiết luyện từ và câu: “Câu khiến”
Sau khi kiểm tra bài cũ xong, tôi hỏi học sinh: “Nếu hôm nay con học bài tốt, cô giáo muốn thưởng cho con một món quà tự chọn. Con thích được tặng chiếc bút chì, vậy con sẽ nói với cô thế nào để nêu mong muốn đó?”
Học sinh nói: “Thưa cô, cô tặng con chiếc bút chì nhé!”
Câu “Thưa cô, cô tặng con chiếc bút chì nhé!” thuộc kiểu câu nào đã học. (học sinh không thấy thuộc kiểu câu nào) tôi sẽ giới thiệu: “Thưa cô, cô tặng con chiếc bút chì nhé!” là câu nêu lên mong muốn, nguyện vọng. Đó thuộc kiểu câu gì và để cùng tìm hiểu kĩ hơn về kiểu câu này, cô và các con sẽ cùng đến với bài ngày hôm nay: “Câu khiến”
- Trong tiết học, tôi luôn thay đổi các hình thức dạy học phù hợp với nội dung để học sinh không cảm thấy mệt mỏi. Các hình thức đố vui, chơi truyền điện, vấn đáp…..đã được tôi sử dụng linh hoạt.
Như vậy, tôi đã truyền cho các em niềm say mê tìm tòi, khám phá điều mới mẻ. Các em sẽ thấy kiến thức thật vô tận và đặc biệt kiến thức Tiếng Việt rất độc đáo. Dần dần, tìm hiểu, khai thác kiến thức sẽ trở thành thói quen tự giác của các em, giúp các em xây dựng cho mình những phẩm chất, phương pháp học đúng đắn, hiệu quả.
3.4. Bồi dưỡng vốn sống
Hiện nay nhiều giáo viên khi dạy bài tập làm văn cho học sinh thường thiên về dạy kĩ năng viết văn mà quên đi việc bồi dưỡng vốn sống cho các em. Hằng ngày các em đều nhìn thấy những đồ vật, cây cối, con vật mà bài tập làm văn yêu cầu tả, vậy mà khi làm văn lại thấy rất khó khăn, nguyên nhân do đâu?
Có em viết văn tả con chó như sau: “Nhà em có nuôi một con chó xù. Nó khoảng bốn ki-lô-gam. Hai tai chú nhỏ xíu, dựng đứng lên như lá mít non. Đôi mắt trong xanh như hòn bi ve. Cái mũi hồng lúc nào cũng ươn ướt. Cái chân nhỏ xíu đi lại nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Cái đuôi cong cong như dấu hỏi…..”
Bài văn này đã có các câu đúng ngữ pháp, từ ngữ miêu tả sinh động, miêu tả theo trình tự nhất định. Như thế có thể nói học sinh đó nắm lí thuyết về cách miêu tả một con vật rất tốt. Tuy nhiên, ta xét thấy, bài văn của học sinh này chưa có điểm nổi bật, đặc tả. Để tưởng tượng ra con vật này theo bài văn của học sinh thì ta dễ nhầm lẫn đây là con mèo hơn con chó. Qua tìm hiểu, tôi nhận ra, nhiều học sinh viết văn bị mắc lỗi như vậy là do thiếu hụt vốn sống. Trên cơ sở đó, tôi đã rút ra kinh nghiệm rằng: Muốn viết văn tốt thì phải có vốn sống tốt, điều này có được là do học sinh phải được quan sát, trải nghiệm thực tế.
Ví dụ khi hướng dẫn học sinh quan sát, miêu tả con vật trong gia đình mà em yêu quý. Tôi không thể yêu cầu các em mang con vật đó đến lớp quan sát, vì vậy tôi đã tiến hành bồi dưỡng vốn sống bằng những biện pháp sau:
- Chuẩn bị: Chuẩn bị phiếu học tập phát cho học sinh và hướng dẫn học sinh quan sát.
Quan sát con vật nuôi trong gia đình theo dàn ý sau:
+) Đầu:	
+) Tai:	
+) Mắt: 	
+) Mũi:	
+) Mình:	
+) Chân:	
+) Đuôi:	
Quan sát bằng mắt, sờ tay…..và tưởng tượng, liên tưởng, so sánh.
- Hoạt động, thói quen sinh hoạt: Ăn, đi lại, kiếm mồi,….
- Chuẩn bị clip về một số con vật nuôi gần gũi chiếu lên trong tiết học, hướng dẫn học sinh quan sát. Tôi đóng vai trò dẫn dắt, gợi mở, tạo nguồn cảm hứng khơi dậy sự suy nghĩ cho các em. Tôi luôn tạo cho học sinh tình cảm, hứng thú, sự tò mò với vật quan sát nếu không sự quan sát sẽ không đạt hiệu quả.
- Bên cạnh đó tôi đã sưu tầm các câu chuyện nói về con vật, cây cối….để cho học sinh đọc hoặc đọc cho học sinh nghe. Khi đọc sách, cảm hứng các em được khơi thông, vốn sống, vốn văn chương được hình thành trong tâm hồn làm nảy nở những ước mơ đẹp. Từ đó khơi dậy hành động, bồi dưỡng tâm hồn.
Ví dụ: Sau khi đọc xong câu chuyện về chú gà trống, có học sinh đã viết mở bài như sau: “Có một loài vật được mệnh danh là “Sứ giả của bình minh”, đó chính là chú gà trống. Và chú gà trống là vật nuôi em yêu thích nhất trong nhà.”
4. Kết quả đạt được
Trên đây tôi vừa giới thiệu biện pháp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt lớp 4 mà tôi đã áp dụng trong năm học này. Biện pháp này đã mang lại hiệu quả cao, chất lượng môn Tiếng Việt tại lớp tôi giảng dạy đã được nâng lên rõ rệt so với đầu năm:
	
	Đầu năm
	Cuối năm

	
	Số lượng
	Phần trăm
	Số lượng
	Phần trăm

	Có vốn từ rộng, dùng từ hay
	10
	20,8 %
	20
	41,6 %

	Có vốn từ khá, dùng từ hợp lý
	17
	35,4 %
	21
	43,8 %

	Có vốn từ ít, còn mắc lỗi dùng từ chưa hợp lí
	21
	43,8 %
	7
	14,6 %


[bookmark: _GoBack]	Các biện pháp này còn được tôi chia sẻ với đồng nghiệp và nhận được sự ủng hộ lớn. Nhiều đồng nghiệp còn áp dụng cho học sinh lớp mình và cũng mang lại kết quả cao, nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng được nhiều học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt.
III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt lớp 4 là điều mà bản thân tôi và rất nhiều các bạn đồng nghiệp khác đã trăn trở và thực hiện. Bởi điều này giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt, từ đó đặt nền tảng cho học sinh rèn luyện khả năng giao tiếp và bồi dưỡng nhân cách cao đẹp. Với thực tế giảng dạy của mình, tôi đã đưa ra những biện pháp để bồi dưỡng đúng trọng tâm và thường xuyên cho học sinh với các dạng bài và các hình thức học tập phù hợp, được thay đổi linh hoạt giúp học sinh hứng thú và bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng được sâu, rộng hơn.
Những biện pháp trên có tính ứng dụng cao, lấy học sinh làm trung tâm, xuất phát từ cái học sinh cần, cái học sinh có thể thực hiện để giáo viên phát triển, xây dựng nội dung, hình thức dạy học sao cho hợp lí. Đồng thời, các biện pháp được tôi xây dựng dựa trên cách đánh giá mới theo thông tư 22, coi trọng năng lực của học sinh và đánh giá với tính chất động viên, khích lệ, không đòi hỏi học sinh phải đạt được điều mình muốn mà chỉ cần học sinh phát huy được tố chất bản thân và giúp học sinh tiến bộ, thay đổi theo chiều hướng tích cực.
2. Bài học kinh nghiệm
Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt là bồi dưỡng tâm hồn, lẽ sống, thế giới quan khoa học,…..cho các em. Đây là những biện pháp tạo ra con người thế hệ mới phát triển toàn diện vừa có tài vừa có đức. Theo tôi, để bồi dưỡng học sinh có năng khiếu Tiếng Việt lớp 4, người giáo viên cần:
- Khảo sát chất lượng học sinh lớp mình phụ trách để nắm bắt khả năng nhận thức của học sinh.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể cho từng tiết học.
- Xây dựng nội dung bồi dưỡng phù hợp vừa đủ khó để kích thích tư duy của học sinh, giúp các em hiểu được những kiến thức thú vị là biển cả cần các em từng bước khám phá.
- Mỗi giáo viên tự trau dồi vốn hiểu biết của bản thân về Tiếng Việt để có thể tự tin khi bồi dưỡng.
- Lựa chọn phương pháp bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm tâm lí của học sinh Tiểu học, phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập.
- Mỗi giáo viên không chỉ bồi dưỡng kiến thức mà cần bồi dưỡng vốn sống cho các em để giúp các em trưởng thành hơn.
3. Khuyến nghị
Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Tiếng Việt lớp 4 đã mang lại kết quả cao và được đồng nghiệp trường tôi áp dụng để nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh mũi nhọn. Nhân bài viết này, rất mong các cấp lãnh đạo, các bạn bè đồng nghiệp tham khảo, đóng góp ý kiến để kinh nghiệm của tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
Người viết
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